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TONNERS
CATALOGUE KÍCH THỦY LỰC
TONNERS 1 CHIỀU
Tải trọng 5 - 100 tấn | Hành trình 50 - 200 mm

Thiết bị thủy lực Hàn Quốc - vận hành ổn định, thiết kế chắc chắn, phù hợp cho nâng hạ, căn chỉnh, lắp
đặt và bảo trì trong môi trường cơ khí, xây dựng, nhà máy và công nghiệp nặng.

HÀN QUỐC

Thương hiệu thiết bị
thủy lực công nghiệp

1 CHIỀU

Hồi về bằng lò xo, sử
dụng đơn giản

5 - 100 TẤN

Đa dạng tải trọng và
hành trình

Thiên An Tools phân phối kích thủy lực Tonners chính hãng thông qua Đại Thịnh Phát. Hàng sẵn kho Hà
Nội - TP.HCM, giao nhanh toàn quốc, tư vấn đúng kỹ thuật.

Kích thủy lực Tonners 1 chiều
Dòng DR Series

Sẵn kho Hà Nội - TP.HCM
Giao nhanh - Tư vấn chuẩn kỹ

thuật
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Giới thiệu sản phẩm
Kích thủy lực Tonners 1 chiều dòng DR Series là dòng xi lanh thủy lực chuyên dùng
cho các công việc nâng hạ, căn chỉnh, ép, lắp đặt và bảo trì thiết bị. Sản phẩm có
kết cấu thép chắc chắn, cơ chế hồi lò xo, vận hành cùng bơm thủy lực rời.

Dải tải trọng từ 5 tấn đến 100 tấn, hành trình từ 50mm đến 200mm giúp người
dùng dễ lựa chọn theo yêu cầu thực tế của công trình, nhà máy hoặc xưởng cơ khí.

Thông số chung
Thương hiệu Tonners

Xuất xứ Hàn Quốc

Dòng sản phẩm Kích thủy lực 1 chiều DR Series

Cơ chế hồi Hồi về bằng lò xo

Tải trọng 5 - 100 tấn

Hành trình 50 - 200 mm

Ứng dụng Cơ khí, xây dựng, kết cấu thép, nhà máy, cầu đường, công nghiệp
nặng

Lưu ý: Nên chọn tải trọng kích lớn hơn tải thực tế để đảm bảo an toàn. Khi nâng tải nặng cần dùng
bơm, dây dầu, đồng hồ áp và phụ kiện phù hợp với áp suất làm việc.

Bản vẽ kích thước A - H

A: chiều cao thu gọn | B: chiều cao khi nâng hết | C/D: đường kính thân | E/F/G: kích
thước đầu ty | H: vị trí cổng dầu
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Bảng thông số kỹ thuật - Tonners DR Series 5 đến 20 tấn
Kích thước A, B, C, D, E, F, G, H được hiểu theo bản vẽ kích thước ở trang trước.

Model Tải trọng
(tấn)

Hành trình
(mm)

A thu gọn
(mm)

B nâng hết
(mm)

C Ø ngoài
(mm)

D Ø trong
(mm)

E Ø ty
(mm)

F Ø đầu
(mm)

G cao đầu
(mm)

H cổng dầu
(mm)

Nặng
(kg)

DR-550 5 50 143 193 45 30 25 33 28 21 1.5

DR-5100 5 100 193 293 45 30 25 33 28 21 1.9

DR-1050 10 50 139 189 62 44 38 49 19 21 2.5

DR-10100 10 100 189 289 62 44 38 49 19 21 4

DR-10150 10 150 239 389 62 44 38 49 19 21 5

DR-10200 10 200 289 489 62 44 38 49 19 21 6

DR-2050 20 50 148 198 93 65 58 68 21 21.3 6

DR-20100 20 100 198 298 93 65 58 68 21 21.3 9

DR-20150 20 150 248 398 93 65 58 68 21 21.3 12

DR-20200 20 200 298 498 93 65 58 68 21 21.3 14

Ghi chú: DR-20150 sử dụng hành trình 150mm theo model và theo chênh lệch kích thước B - A trong catalogue.
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Bảng thông số kỹ thuật - Tonners DR Series 30 đến 100 tấn
Tất cả đơn vị kích thước trong bảng là mm, khối lượng tính bằng kg.

Model Tải trọng
(tấn)

Hành trình
(mm)

A thu gọn
(mm)

B nâng hết
(mm)

C Ø ngoài
(mm)

D Ø trong
(mm)

E Ø ty
(mm)

F Ø đầu
(mm)

G cao đầu
(mm)

H cổng dầu
(mm)

Nặng
(kg)

DR-3050 30 50 160 210 105 75 68 78 20 26 9

DR-30100 30 100 210 310 105 75 68 78 20 26 13

DR-30150 30 150 260 410 105 75 68 78 20 26 16

DR-30200 30 200 310 510 105 75 68 78 20 26 19

DR-5050 50 50 173 223 128 95 85 98 23 26 15

DR-50100 50 100 223 323 128 95 85 98 23 26 20

DR-50150 50 150 273 423 128 95 85 98 23 26 25

DR-50200 50 200 323 523 128 95 85 98 23 26 30

DR-10050 100 50 201 251 185 135 105 118 26 36 37

DR-100100 100 100 251 351 185 135 105 118 26 36 48

DR-100150 100 150 301 451 185 135 105 118 26 36 58

DR-100200 100 200 351 551 185 135 105 118 26 36 68

Thông số trong catalogue dùng để tham khảo khi lựa chọn model. Vui lòng liên hệ Thiên An Tools để được xác nhận hàng tồn, phụ kiện đi kèm và cấu hình bơm thủy lực phù hợp.
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Danh mục sản phẩm kích thủy lực Tonners 1 chiều
Các model được sắp xếp theo tải trọng và hành trình để thuận tiện khi đăng website hoặc gửi báo giá cho khách hàng.

• Kích thủy lực Tonners 1 chiều 5 tấn hành trình 50mm
• Kích thủy lực Tonners 1 chiều 5 tấn hành trình 100mm
• Kích thủy lực Tonners 1 chiều 10 tấn hành trình 50mm
• Kích thủy lực Tonners 1 chiều 10 tấn hành trình 100mm
• Kích thủy lực Tonners 1 chiều 10 tấn hành trình 150mm
• Kích thủy lực Tonners 1 chiều 10 tấn hành trình 200mm
• Kích thủy lực Tonners 1 chiều 20 tấn hành trình 50mm
• Kích thủy lực Tonners 1 chiều 20 tấn hành trình 100mm
• Kích thủy lực Tonners 1 chiều 20 tấn hành trình 150mm
• Kích thủy lực Tonners 1 chiều 20 tấn hành trình 200mm
• Kích thủy lực Tonners 1 chiều 30 tấn hành trình 50mm

• Kích thủy lực Tonners 1 chiều 30 tấn hành trình 100mm
• Kích thủy lực Tonners 1 chiều 30 tấn hành trình 150mm
• Kích thủy lực Tonners 1 chiều 30 tấn hành trình 200mm
• Kích thủy lực Tonners 1 chiều 50 tấn hành trình 50mm
• Kích thủy lực Tonners 1 chiều 50 tấn hành trình 100mm
• Kích thủy lực Tonners 1 chiều 50 tấn hành trình 150mm
• Kích thủy lực Tonners 1 chiều 50 tấn hành trình 200mm
• Kích thủy lực Tonners 1 chiều 100 tấn hành trình 50mm
• Kích thủy lực Tonners 1 chiều 100 tấn hành trình 100mm
• Kích thủy lực Tonners 1 chiều 100 tấn hành trình 150mm
• Kích thủy lực Tonners 1 chiều 100 tấn hành trình 200mm

THIÊN AN TOOLS

Phân phối kích thủy lực Tonners chính hãng
Hotline: 0378 019 333    |    Website: www.tatools.vn

Sẵn kho Hà Nội - TP.HCM | Giao nhanh toàn quốc | Tư vấn đúng kỹ thuật

Khuyến nghị lựa chọn: Khi chọn kích, nên tính tải trọng dự phòng an toàn, chọn hành trình phù hợp không gian làm việc và sử dụng đồng bộ với bơm, dây dầu, khớp nối, đồng hồ áp suất đúng tiêu chuẩn.


